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ADR Việt Nam Chambers trân trọng giớ i
thiệu đến Quý độc giả Bản tin ADR Việt
Nam số đầu tiên năm 2025. Bản tin
tổng hợp các sự kiện nổi bật của ADR
Việt Nam Chambers và các hoạt động
khác trong thị trường trọng tài và giải
quyết tranh chấp thay thế tại Việt Nam
và trên thế giớ i từ tháng 1 đến tháng 3,
2025
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I
. Luật sư, Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng

được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Hòa giải
viên, Hội đồng Trọng tài viên, và Hội đồng Trung
lập của Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Trực
tuyến Quốc tế eBRAM với thời hạn 5 năm.

THÀNH TÍCH CỦA THÀNH VIÊN 
ADR VIỆT NAM CHAMBERS

LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN

NGUYỄN MẠNH DŨNG

Luật sư, Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng
được công nhận là một trong những luật sư hàng
đầu (A-list) bởi Tạp chí Asia Business Law
Journal.

Asia Business Law Journal là một tạp chí
pháp lý uy tín, cung cấp những bài viết phân
tích chuyên sâu, tin tức và quan điểm từ các
chuyên gia pháp lý hàng đầu về những vấn đề
pháp luật kinh doanh nổi bật tại khu vực châu
Á. Ngoài các nội dung học thuật, tạp chí
thường xuyên khảo sát các thị trường pháp lý
và cung cấp danh sách các công ty luật và luật
sư hàng đầu trong khu vực.

1. eBRAM International Online
Dispute Resolution Centre

2. Asia Business Law Journal

Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng được bổ
nhiệm trở thành Trọng tài viên trong danh sách
của Tổ chức Trọng tài Hàng hải Singapore
(SCMA). Ông Dũng là trọng tài viên Việt Nam
duy nhất trong số 158 trọng tài viên quốc tế đến
từ hơn 25 thẩm quyền tài phán khác nhau. Điều
này không chỉ khẳng định năng lực pháp lý
chuyên sâu của ông Dũng, một trong những luật
sư tiên phong trong lĩnh vực Luật hàng hải và
Luật trọng tài tại Việt Nam, mà còn là sự đánh
giá của thị trường quốc tế đối với sự phát triển
mạnh mẽ của lĩnh vực này tại Việt Nam.

3. Trọng tài viên trong danh sách của SCMA



II. HOẠT ĐỘNG
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

A
D
R

Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng
trên cương vị là thành viên của Hội
đồng Trọng tài đã ban hành phán quyết
trọng tài tranh chấp hợp đồng mua bán
hàng hóa quốc tế áp dụng Công ước
viên CISG năm 1980 theo quy tắc tố
tụng trọng tài của KCAB.

Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng
được tín nhiệm lựa chọn làm trọng tài
viên trong các vụ tranh chấp hợp đồng
vay.

BAN HÀNH PHÁN QUYẾT
TRỌNG TÀI QUỐC TẾ 

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY 



III
. Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt

Nam (VIART), Giám đốc ADR Vietnam Chambers LLC, Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc
tế Việt Nam (VIAC) đã tham gia giảng dạy trong Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng giải quyết tranh chấp
bằng phương thức trọng tài” do VIART tổ chức vào ngày 07-09/03/2025 tại thành phố Hồ Chí
Minh và ngày 14-16/03/2025 tại thành phố Hà Nội.

1. Khóa bồi dưỡng VIART về kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài

NHỮNG SỰ KIỆN
ĐÃ THAM GIA

Với mục tiêu giúp học viên được tiếp cận một cách bài
bản, hệ thống và chuyên nghiệp các kiến thức và thực
tiễn về trọng tài thương mại, Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng
giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài (Học
phần cơ bản huấn luyện)” của VIART được xây dựng
chương trình chi tiết, phù hợp với thực tiễn và được giảng
dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao.



ADR Vietnam Chambers phối hợp cùng các
luật sư thành viên cấp cao thuộc các công ty
luật thương mại hàng đầu tại Việt Nam bao gồm
YKVN, VILAF, A&O Sherman, Lexcomm, Rajah &
Tann LCT, LNT & Partners, Dzungsrt &
Associates, T&G, Indochine Counsel, DIMAC,
Nishimura & Asahi, GV Lawyers, Dentons Luat
Viet, Bross & Partners, Venture North, Vilasia và
ALV Lawyers tổ chức chuỗi tọa đàm trực tuyến
(Webinar) “Quản trị Công ty Luật Chuyên
nghiệp - Những câu chuyện có thật và hư
cấu”. Chuỗi tọa đàm diễn ra vào thứ Sáu hàng
tuần, từ ngày 14/02/2025 đến ngày
31/03/2025, thu hút với tổng cộng 1184 lượt
đăng ký, trong đó số lượng thực tế tham dự đạt
812 lượt. Tại mỗi buổi tọa đàm, BTC đã thực
hiện các khảo sát mini phù hợp với nội dung
từng chủ đề. Qua 6 chủ đề, số liệu ghi nhận tổng
cộng 761 lượt tham gia khảo sát.

III. NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ THAM GIA

2. Chuỗi tọa đàm trực tuyến về
Quản trị công ty Luật



2. Chuỗi tọa đàm trực tuyến về Quản trị công ty Luật

Chủ đề số 1 diễn ra vào ngày 14/02/2025 với
chủ đề “Khởi nghiệp và văn phòng luật sư
nhỏ” được thiết kế dành cho các luật sư điều
hành, luật sư, trợ lý luật sư, pháp chế doanh
nghiệp và các đối tượng quan tâm khác, đặc biệt
là những người đang có ý định khởi nghiệp hoặc
đang điều hành các văn phòng luật sư quy mô
nhỏ. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và khách
hàng đã cùng nhau trao đổi và thảo luận về kinh
nghiệm khởi nghiệp cũng như các thách thức và
cơ hội mà các văn phòng luật sư nhỏ phải đối
mặt khi khởi nghiệp. BTC cũng đã mời đến buổi
tọa đàm một khách mời đặc biệt là Luật sư Trần
Thắng Như Hoàng, đại diện cho thế hệ luật sư
trẻ khởi nghiệp để chia sẻ về các vấn đề quốc tế
hóa dịch vụ pháp lý và xây dựng thương hiệu cá
nhân trên thị trường quốc tế.

III
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NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ THAM GIA

Chủ đề số 2 diễn ra vào ngày 21/02/2025 với
chủ đề “Quản lý văn phòng và ứng dụng
công nghệ”. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và
khán giả đã thảo luận về phương pháp và công
nghệ giúp tối ưu hóa hoạt động quản lý tại các
công ty luật. Các ý kiến đều thống nhất rằng trí
tuệ nhân tạo (AI) có tác động sâu rộng đến
ngành luật, và công nghệ chính là chìa khóa thu
hẹp khoảng cách giữa các công ty luật quy mô
lớn và nhỏ. Những vấn đề như kinh nghiệm sử
dụng công nghệ và các phần mềm trong hoạt
động quản lý công ty cũng như những lợi ích và
hạn chế của các công nghệ trong việc quản lý
công ty. Một số phần mềm và nền tảng hữu ích
cũng được các diễn giả chia sẻ với khán giả.

Chủ đề số 3 diễn ra vào ngày 28/02/2025 với
chủ đề “Phát triển kinh doanh và tiếp thị”.
Buổi tọa đàm nhằm mục đích tìm hiểu cách các
công ty luật có thể tiếp cận và thu hút khách
hàng thông qua các chiến lược phát triển kinh
doanh và marketing hiệu quả. Các điều phối
viên và diễn giả đều nhấn mạnh tầm quan trọng
của chủ đề này, giải thích rằng mọi công ty luật,
bất kể quy mô, đều phải chú trọng đến việc thu
hút và giữ chân khách hàng để duy trì hoạt động
của mình.



2. Chuỗi tọa đàm trực tuyến về Quản trị công ty Luật

III
.

NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ THAM GIA

Chủ đề số 4 diễn ra vào ngày 07/03/2025 với
chủ đề “Quản trị nguồn nhân lực và kỹ năng
lãnh đạo”. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và
khán giả đã thảo luận về các yếu tố quan trọng
trong quản trị nguồn nhân lực và phát triển kỹ
năng lãnh đạo trong các công ty luật dựa trên
Các sáng kiến của Hiệp hội Luật sư Quốc tế
(IBA) về nguồn nhân lực. Những nội dung về
đào tạo nội bộ của công ty, vấn đề tuyển dụng
và giữ chân nhân sự, quản lý hiệu suất, chế độ
đãi ngộ đối với nhân viên, cách xử lý các vấn đề
phát sinh, vấn đề phát triển sự nghiệp cho nhân
sự cũng như văn hóa công ty đã được bàn luận
sôi nổi tại buổi tọa đàm.

Chủ đề số 5 diễn ra vào ngày 14/03/2025 với
chủ đề “Chiến lược & Tài chính – Billing và
tăng trưởng doanh thu”. Tại buổi tọa đàm, các
diễn giả đã trao đổi về những vấn đề tài chính
quan trọng đối với hoạt động của công ty luật,
đặc biệt là việc quản lý tài chính, dòng tiền, các
báo cáo tài chính và các quyết định kinh doanh
dựa trên các thông tin tài chính này. Các diễn giả
đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan
đến các loại báo cáo tài chính cơ bản, cách thức
quản lý dòng tiền, việc đưa ra các quyết định
kinh doanh dựa trên những chỉ số tài chính cũng
như các yếu tố ảnh hưởng đến tài chính của
công ty luật và tầm quan trọng của báo cáo lưu
chuyển tiền tệ.

Chủ đề số 6 diễn ra vào ngày 21/03/2025 với
chủ đề “Chiến lược phát triển quốc tế và
khuôn khổ pháp lý cần thiết” với nội dung
trao đổi tập trung vào các yếu tố liên quan đến
hình thức tổ chức quản trị của công ty, các lĩnh
vực mới nổi và chiến lược phát triển công ty ra
nước ngoài cũng như các khuôn khổ pháp lý và
tài chính hỗ trợ cần có. Trong bối cảnh Luật luật
sư đang được lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung, đây
sẽ là một buổi tọa đàm rất đặc biệt, quy tụ tất cả
các Điều phối viên (moderator) từ các chủ đề
trước để cùng đối thoại với bà Đặng Kim Hoa,
Phó cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp – Điều phối
viên Chủ đề số 6



3. Tham gia các hội thảo trọng tài

III. NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ THAM GIA

(i) Hội thảo
“Evolving dynamics of ADR in India:

Challenges and opportunities”

Ngày 28/3/2025 vừa qua, Trợ lý Trọng tài Phạm Dương Hoàng Phúc của ADR Vietnam
Chambers, đã tham gia trình bày tại sự hội thảo quốc tế tổ chức bới Law Mantra Trust phối hợp
với Trường Đại học Chanakya National Law University Patna (Ấn Độ) với chủ đề “Sự phát triển
của ADRs tại Ấn Độ: Thách thức và Cơ hội”. Sự kiện đã bàn luận về các thay đổi trong Phương
thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs) bao gồm các khuôn khổ pháp lý về ADRs, đánh giá
tác động thực tế của ADRs trong việc giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực thương mại, sở
hữu trí tuệ. Ngoài ra hội thảo còn cập nhật việc áp dụng công nghệ vào giải quyết tranh chấp
thông qua hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution – ODR).

Tham gia hội thảo, Trợ lý Trọng tài Phạm Dương Hoàng Phúc đã trình bày bài tham luận về
việc “Áp dụng Giải quyết tranh chấp trực tuyến – Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc và
Singapore”. Bài trình bày đã giới thiệu mô hình ODR áp dụng bởi Hội đồng trọng tài kinh tế và
thương mại quốc tế Trung Quốc (CIETAC), đồng thời đề cập đến Hướng dẫn của UNCITRAL về
các lưu ý trong ODR (UNCITRAL Technical Notes on ODR 2017,
https://uncitral.un.org/.../v1700382_english_technical...). Bên cạnh đó, bài trình bày cũng đề
cập đến sự phát triển của ODR tại Việt Nam và khung pháp lý điều chỉnh.

Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), xây dựng là một trong
những lĩnh vực thường xuyên có tranh chấp được giải quyết bằng trọng
tài, mặc dù khu vực này nhìn chung ít có xu hướng kiện tụng hơn so với
các khu vực khác trên thế giới. Các vấn đề tranh chấp thường trùng lặp
với những vấn đề phổ biến ở các khu vực khác (ví dụ: chậm tiến độ,
gián đoạn hoặc thay đổi phạm vi công việc). Tuy nhiên, trọng tài trong
lĩnh vực xây dựng tại APAC có một số đặc điểm thú vị và mang tính
đặc thù. Các diễn giả tại buổi hội thảo đã chia sẻ trên kinh nghiệm từ
phía chủ đầu tư và nhà thầu trong các vụ trọng tài xây dựng trong khu
vực. Các chủ đề chính bao gồm:
• (i) Xu hướng chung trong trọng tài xây dựng tại APAC;
• (ii) Làm việc với chính phủ các nước châu Á;
• (iii) Cách tiếp cận điển hình của các bên châu Á trong việc xử lý
vấn đề;

• (iv) Sự khác biệt giữa hệ thống dân luật và thông luật được thể
hiện như thế nào trong các tranh chấp xây dựng.

(ii) Hội thảo trực tuyến của Lexology: 
Trọng tài xây dựng ở Châu Á – Thái Bình Dương:

Xu hướng và Kinh nghiệm
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1. Cập nhật bài đăng trên
World Arbitration Reporter 2024

IV. HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU

Tác phẩm chuyên khảo uy tín này cung cấp những
hướng dẫn vượt trội về một trong những lĩnh vực pháp
lý phức tạp và đa dạng nhất hiện nay – trọng tài quốc
tế. Được cập nhật và chỉnh lý toàn diện bởi các chuyên
gia hàng đầu trong lĩnh vực, World Arbitration
Reporter (WAR) là tài liệu tham khảo tích hợp duy
nhất hiện nay, bao gồm các phân tích và bình luận chi
tiết về pháp luật quốc gia của hơn 100 quốc gia, cùng
thông tin về các quy tắc tố tụng của hơn 100 tổ chức
trọng tài quốc tế và quốc gia, cũng như các điều ước và
hiệp định trọng tài quốc tế quan trọng. Ấn phẩm này
quy tụ đóng góp của hơn 100 chuyên gia có uy tín
quốc tế, những người đã biên soạn hàng ngàn trang
phân tích và bình luận, bao gồm các báo cáo về pháp
luật và thực tiễn quốc gia, hoặc báo cáo về quy tắc và
thực tiễn của các tổ chức trọng tài trong nước và quốc
tế, cùng với các phân tích ngắn gọn về các điều ước
quốc tế quan trọng. Các báo cáo trong WAR vừa có
tính học thuật cao, vừa dễ tiếp cận, luôn cập nhật và
toàn diện.Đây là tài liệu không thể thiếu đối với cả giới
hành nghề và học giả – một ấn phẩm cần thiết cho bất
kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quan tâm đến lĩnh vực
trọng tài quốc tế. Nhóm tác giả của ADR Vietnam
Chambers hân hạnh là tác giả cho bản cập nhật năm
2024 với những sửa đổi, bổ sung liên quan đến sự
thay đổi của pháp luật, tình hình giải quyết tranh chấp
bằng trọng tàimới nhất.

Trong bối cảnh các giao dịch tài chính ngày càng đa
dạng, các tranh chấp tài chính ngày một trở nên
phổ biến và phức tạp. Theo truyền thống, các tranh
chấp tài chính quốc tế thường được giải quyết bởi
tòa án quốc gia, đặc biệt là tòa án Anh hoặc New
York. Tuy nhiên, hệ thống tòa án dần bộc lộ một số
hạn chế trong việc giải quyết tranh chấp, đồng thời
những giao dịch xuyên biên giới làm tăng thêm nhu
cầu về một cơ chế giải quyết nhanh chóng, trung
lập và phán quyết có khả năng thi hành tại nhiều
quốc gia. Thấy được xu thế này, năm 2016, Phòng
thương mại quốc tế (ICC) đã thực hiện Báo cáo về
các Tổ chức tài chính và Trọng tài nhằm thúc đẩy
việc sử dụng trọng tài để giải quyết các tranh chấp
trong lĩnh vực tài chính. Để giới thiệu tới bạn đọc
đôi nét về cơ chế trọng tài trong việc giải quyết
tranh chấp tài chính quốc tế - vốn là một lĩnh vực
tranh chấp chưa phổ biến đối với trọng tài, nhóm
tác giả của ADR Vietnam Chambers đã thực hiện
một nghiên cứu dựa trên Báo cáo của ICC và đưa ra
một số ý kiến, đề xuất để thúc đẩy sự phát triển của
việc giải quyết tranh chấp tài chính bằng trọng tài.

2. Giới thiệu
Báo cáo ICC về Các Tổ chức Tài chính và Trọng tài 
& Nghiên cứu về Thúc đẩy Giải quyết Tranh chấp 

Tài chính bằng Trọng tài  
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Nhóm tác giả của ADR Vietnam Chambers bao
gồm Luật sư, Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng và
Trợ lý trọng tài Phạm Dương Hoàng Phúc đã thực
hiện nghiên cứu về “Thị trường dịch vụ pháp lý tại
Việt Nam và những bài học kinh nghiệm quốc tế”
được đăng trên ấn phẩm “Hoàn thiện pháp luật về
luật sư tại Việt Nam” của Tạp chí Dân chủ và Pháp
luật của Bộ Tư Pháp năm 2024. Theo các cam kết
của WTO năm 2007, Việt Nam đã dần mở cửa thị
trường dịch vụ pháp lý cho các công ty luật nước
ngoài, đồng thời từng bước điều chỉnh các quy định
nội bộ nhằm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Điều
này không chỉ tạo ra một môi trường cạnh tranh
mới cho các công ty luật quốc tế, mà còn thúc đẩy
sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp
lý trong nước. Trên cơ sở Báo cáo số 339/BC-BTP
ngày 16/8/2024 của Bộ Tư Pháp về Tổng kết thi
hành Luật Luật sư và thực tiễn thi hành Luật Luật
sư 2006, sửa đổi 2012 (“Luật Luật sư 2006”) đến
nay, bài viết của nhóm tác giả tập trung vào việc
phân tích thực trạng đội ngũ luật sư tại Việt Nam,
từ số lượng, chất lượng đến kết quả hoạt động của
họ trong bối cảnh kinh tế pháp lý hiện đại.
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Sau cùng, bài viết so sánh kinh nghiệm của các thị
trường dịch vụ pháp lý phát triển như Singapore,
Anh và Trung Quốc để đề xuất những giải pháp
nhằm phát triển thị trường dịch vụ pháp lý của Việt
Nam trong tương lai. Các nhóm giải pháp chủ yếu
bao gồm việc:

• Thay đổi đối tượng chính sách từ Luật sư là chủ

yếu sang Tổ chức hành nghề luật sư là chính

tiến tới Thị trường dịch vụ pháp lý;

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (vai trò

kiểm định chất lượng đào tạo đại học, tự do hóa
việc đào tạo nghề, kiểm soát quá trình đào tạo

thường xuyên theo chuẩn mực quốc tế) và tháo

bỏ các rào cản, mở rộng khả năng gia nhập thị
trường (gia nhập đoàn luật sư, khởi nghiệp, vv.);

• Bổ sung tiềm lực tài chính cho các tổ chức hành
nghề luật sư: vay vốn tài chính của các tổ chức

tín dụng, chính sách thuế, đầu tư trực tiếp vào

tổ chức hành nghề luật sư;

• Chuyên nghiệp hóa việc quản trị, điều hành các

tổ chức hành nghề luật sư: Đa dạng hóa hình

thức tổ chức hoạt động, Chiến lược kinh doanh,
Phát triển kinh doanh và tiếp thị, Quản trị nhân

lực, quản lý văn phòng và ứng dụng công nghệ;

• Mở rộng thị trường dịch vụ pháp lý từ chủ yếu

hoạt động trong lĩnh vực tố tụng hình sự, cung

cấp dịch vụ hành chính-dân sự sang lĩnh vực
kinh doanh, thương mại và đầu tư;

• Đổi mới hoạt động tự quản mang tính đại diện
(cho luật sư tập sự, luật sư nước ngoài và nhân

viên hỗ trợ).



Tuần lễ Trọng tài Paris (Paris Arbitration Week
- PAW) là một tổ chức chuyên tổ chức chuỗi sự kiện
thường niên nhằm kết nối cộng đồng hành nghề
trọng tài quốc tế trên toàn thế giới, dù trực tiếp hay
trực tuyến, thúc đẩy các cuộc tranh luận học thuật
sâu sắc và quảng bá Paris như một “ngôi nhà vĩnh
cửu” của trọng tài quốc tế.

1. Tuần lễ trọng tài Paris 2025

Tuần lễ Trọng tài Paris được tổ chức tại Paris – nơi
được xem là “tọa lạc” lịch sử của trọng tài quốc tế, là
trụ sở của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và nhiều
trường đại học, nơi trọng tài quốc tế đã được giảng
dạy hơn 60 năm trong bối cảnh pháp luật Pháp có
lập trường ủng hộ trọng tài và đi đầu trong việc phát
triển lĩnh vực này. Tuy nhiên, PAW là một sự kiện
thực sự mang tính quốc tế và năng động, quy tụ các
chuyên gia hành nghề từ khắp nơi trên thế giới. Họ
đến tham dự tuần lễ đặc biệt này để xây dựng mạng
lưới quốc tế gồm đồng nghiệp, chuyên gia, giảng
viên và sinh viên; lắng nghe những diễn giả uy tín;
tuyển dụng các tài năng trẻ đầy triển vọng – những
người sẽ định hình tương lai của trọng tài quốc tế;
hoặc đơn giản là để hội ngộ với những người bạn cũ

Với hơn 25.000 lượt đăng ký và 187 sự kiện, phiên
bản năm 2024 của PAW đã quy tụ hơn 10.000
chuyên gia trọng tài đến tham dự các cuộc tranh
luận học thuật sôi nổi, các hội thảo thực tiễn chuyên
sâu, đồng thời trao đổi ý tưởng trong các sự kiện xã
hội và kết nối đầy thư giãn.

Tuần lễ Trọng tài Paris là thành quả từ niềm đam mê
và cam kết của các thành viên và cả cộng đồng trọng
tài. Mục tiêu của PAW là duy trì vị thế là trung tâm
trọng tài hàng đầu trong tương lai, với các giá trị cốt
lõi là đa dạng, phát triển bền vững, trách nhiệm xã
hội và đổi mới – vì lý do đó, các đối tác của PAW
cũng được yêu cầu cam kết tuân thủ các nguyên tắc
này trong việc tổ chức các sự kiện của mình.

PAW là một hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính trị, kết
nối các chuyên gia trọng tài và giải quyết tranh chấp
thay thế (ADR) trên toàn thế giới thông qua chuỗi sự
kiện và hoạt động trao đổi diễn ra hằng năm trong
khuôn khổ Tuần lễ Trọng tài Paris. Chúng tôi tự hào
thúc đẩy trọng tài quốc tế và các phương thức ADR
như những giải pháp hòa bình để giải quyết tranh
chấp, bảo đảm quyền tiếp cận công lý và thượng tôn
pháp luật
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Tiếp nối thành công của sự kiện HICAC 2024, Hội
Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Trung
tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp tổ
chức Hội thảo Trọng tài Xây dựng Quốc tế Thành
phố Hồ Chí Minh – HICAC 2025. Sự kiện năm nay
tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề “Nâng cao
chuẩn mực: Nâng tầm Chất lượng Giải quyết tranh
chấp trong các Dự án Xây dựng tại Việt Nam – Kết
nối Kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn trong nước”.

2. Hội thảo Trọng tài Xây dựng quốc tế 
Thành phố Hồ Chí Minh (HICAC 2025)

Tại Phiên D1 (08:30-10:00) ngày 11/4/2025 –
Vai trò của chuyên gia trong xây dựng: Trợ lý Trọng
tài Đào Linh Chi sẽ trình bày tham luận về “Bằng
chứng của chuyên gia trong các vụ trọng tài xây
dựng tại Việt Nam: Phân tích so sánh và quy trình
thủ tục” (Expert evidence in Vietnam-seated
construction arbitrations: a comparative and
procedural analysis). Phiên D1 còn có sự tham gia
của các diễn giả và điều phối viên: Ms. Kua Lay
Theng (Luật sư thành viên, WongPartnership LLP),
Mr. Johnny Tan Cheng Hye (Trọng tài viên/Hòa giải
viên/Chuyên gia độc lập), Mr. Vivek Malviya (Giám
đốc, Khiếu nại và Hợp đồng, Công ty Tư vấn
MASIN), Mr. Bùi Trương Minh Lộc (Quản lý hợp
đồng, SOL E&C). Bên cạnh đó, HICAC 2025 còn có
có sự kiện bên lề với các chủ đề cấp thiết và mang
tính thực tiễn trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp
liên quan đến hoạt động xây dựng.

Sự kiện HICAC 2025 được tổ chức từ ngày 10-
11/4/2025 tại Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn
Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trợ lý trọng
tài của ADR Vietnam Chambers Phạm Dương Hoàng
Phúc và Đào Linh Chi đã được nhận bài tham luận và
trình bày với tư cách diễn giả tại hai phiên của sự
kiện.

Tại Phiên A2 (15:30-17:00) ngày 10/4/2025 –
Giải quyết tranh chấp thay thế trong xây dựng –
Kinh nghiệm quốc tế: Trợ lý Trọng tài Phạm Dương
Hoàng Phúc sẽ trình bày tham luận về “Thực thi kết
luận của chuyên gia trong tranh chấp xây dựng:
Điều gì xảy ra nếu chuyên gia mắc sai lầm? Quan
điểm từ Việt Nam, Vương Quốc Anh và Úc” (The
Enforcement of Expert Determination in
Construction Disputes: What happens if an Expert
goes wrong? Perspectives from Vietnam, the
United Kingdom, and Australia). Phiên A2 còn có sự
tham gia của các diễn giả và điều phối viên: Ms.
Sinyee Ong (Luật sư Tư vấn, Công ty Luật Chua &
Partners, Singapore), Ms. Hoàng Trần Thùy Dương
(Thành viên Ban thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc
tế Singapore - SIAC), Mr. Maximilian Benz (Chuyên
gia định giá, chuyên gia giám định chi phí SJA,
Singapore), Ms. Dương Thị Thu Hà (Luật sư Điều
hành Công ty Luật CDR Counsels)
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3. Roebuck Lecture năm 2025
bởi CIArb

Roebuck Lecture năm 2025 tổ chức bởi Viện Trọng tài Anh quốc (CIArb) sẽ được trình bày bởi Thẩm phán
Sir Robin Knowles CBE vào ngày 18 tháng 6 năm 2025 tại trụ sở CIArb ở London. Sự kiện sẽ được phát
trực tuyến cho khán giả toàn cầu. Sir Robin Knowles, Thẩm phán Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales, nổi
tiếng với những đóng góp cho luật trọng tài, đặc biệt là vụ án nổi bật P&ID kiện Nigeria ([2023] EWHC
2638 (Comm)). Bài giảng của ông sẽ tập trung vào chủ đề thiệt hại trong trọng tài, cung cấp những hiểu
biết sâu sắc về vấn đề quan trọng này trong giải quyết tranh chấp. Roebuck Lecture, hiện đã bước sang
năm thứ 15, vinh danh Giáo sư Derek Roebuck MCIArb vì những đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực
trọng tài. Sự kiện thường niên này là một sự kiện chuyên môn nổi bật của CIArb, quy tụ các chuyên gia,
học giả và sinh viên quan tâm đến giải quyết tranh chấp thay thế. Sự kiện mở đăng ký miễn phí đối với
khán giả trực tuyến.
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Luật Trọng tài 2025 (Đạo luật mới) đã nhận được sự
phê chuẩn của Hoàng gia vào ngày 24 tháng 2 năm
2025, đánh dấu những cải cách quan trọng trong
quy trình trọng tài tại Anh và xứ Wales. Mục tiêu
của Luật mới này là làm thuận lợi hơn quy trình
trọng tài và nâng cao sức hấp dẫn của London như
một trung tâm trọng tài quốc tế so với các đối thủ
như Hong Kong và Paris. Một số điểm đáng lưu ý
của Đạo luật mới bao gồm:

• Quy tắc mặc định mới về luật điều chỉnh thỏa
thuận trọng tài.

1. Chính thức thông qua
Luật Trọng tài Anh sửa đổi 2025 

• Nghĩa vụ công khai thông tin của trọng tài
viên: Trọng tài viên có nghĩa vụ công khai
ngay khi có thể đối với các bên tham gia tố
tụng bất kỳ hoàn cảnh nào có thể ảnh hưởng
đến tính vô tư, độc lập mà trọng tài viên biết
hoặc mới phát hiện trong quá trình tố tụng.

• Miễn trừ trách nhiệm của trọng tài viên khi từ
chức hoặc bị thay thế Theo Luật Trọng tài
1996.

• Quyền hạn của tòa án trong hỗ trợ tố tụng
trọng tài và trọng tài viên khẩn cấp: Tòa án có
quyền ra lệnh hỗ trợ quá trình trọng tài, bao
gồm các biện pháp khẩn cấp, chẳng hạn như
bảo quản chứng cứ đối với bên thứ ba.

• Phản đối thẩm quyền và quy trình phản đối
theo Mục 67 (Lack of jurisdiction).

• Phán quyết tóm tắt (Summary Disposal): Hội
đồng trọng tài có quyền đưa ra phán quyết
theo thủ tục rút gọn.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện đang trong quá trình
sửa đổi Luật trọng tài thương mại 2010, các cải cách
của Arbitration Act 2025 có thể thúc đẩy môi trường
trọng tài của Việt Nam trên tiến trình trở thành một
địa điểm trọng tài hấp dẫn. Việt Nam có thể tiếp cận
và học hỏi có chọn lọc một số quy định sau:

• Quy tắc mặc định về luật điều chỉnh thỏa
thuận trọng tài. Theo đó, nếu các bên không
có thỏa thuận cụ thể, luật của nơi trọng tài
được chọn sẽ được áp dụng. Việc xác định luật
áp dụng cho thỏa thuận trọng tài là điều cần
thiết vì nó đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi
quan trọng như ai là bên tham gia thỏa thuận
trọng tài, tính trọng tài của tranh chấp, và tính
hợp lệ của thỏa thuận đó. Luật Trọng tài
Thương mại 2010 của Việt Nam (Luật TTTM
2010) chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này,
dẫn đến tình trạng các bên có thể tranh luận
về luật áp dụng dựa trên luật của địa điểm tố
tụng trọng tài hay luật của hợp đồng chính
(underlying contract). Theo Điều 14.2 Luật
TTTM 2010, LCA, Hội đồng Trọng tài sẽ quyết
định áp dụng luật mà họ thấy phù hợp nhất
nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp
dụng. Trong thực tế, nếu trọng tài được tổ
chức tại Việt Nam, Hội đồng Trọng tài có xu
hướng áp dụng luật Việt Nam để điều chỉnh
thỏa thuận trọng tài. Tuy nhiên, nếu trọng tài
được tổ chức bên ngoài Việt Nam, “luật điều
chỉnh thỏa thuận trọng tài phải là luật của
quốc gia có mối liên hệ mật thiết nhất với
quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài”. Điều
này có thể ngụ ý rằng luật áp dụng có thể là
luật của hợp đồng chính hoặc luật của nơi
trọng tài, dẫn đến sự không chắc chắn.

• Về sự can thiệp của tòa án đối với hoạt động
trọng tài, việc tham khảo cải cách của Đạo
luật Trọng tài 2025 sẽ giúp cho Việt Nam
giảm thiểu những vụ việc mà tòa án can thiệp
quá sâu thậm chí xem xét lại những vấn đề đã
được cân nhắc bởi hội đồng trọng tài, mặc dù
đã có quy định tòa án sẽ không xem xét về
mặt nội dung của tranh chấp tại Điều 71.4
Luật Trọng tài thương mại 2010.

Ngoài ra, Việt Nam hiện nay vẫn chưa có quy định
về trọng tài khẩn cấp, do vậy cải cách của Luật Anh
về sự hỗ trợ của tòa án liên quan đến các quyết định
của trọng tài khẩn cấp vẫn chưa phù hợp với thực
tiễn của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, một số cải cách trong Đạo luật Trọng tài
2025 sẽ cần thời gian để nghiên cứu thêm về tính
phù hợp. Ví dụ, trường hợp trách nhiệm của trọng tài
viên, Điều 49.5 Luật Trọng tài thương mại 2010 còn
ràng buộc trách nhiệm của trọng tài viên đối với
thiệt hại do quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời cho hội đồng trọng tài ban hành.
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2. Báo cáo IBA về Res judicata trong 
trọng tài quốc tế

Nhóm công tác của Ủy ban Trọng tài của Hiệp hội
Luật sư Quốc tế (IBA) vừa công bố một báo cáo toàn
diện về việc áp dụng nguyên tắc res judicata trong
trọng tài quốc tế. Báo cáo nêu bật những bất nhất
trong thực tiễn và kêu gọi xây dựng một tiêu chuẩn
độc lập, phù hợp với tính đặc thù của trọng tài.

• Cách tiếp cận về luật áp dụng: Các hội đồng
trọng tài áp dụng Res judicata một cách không
nhất quán, dựa trên nhiều hệ thống pháp luật
khác nhau – có nơi áp dụng luật của địa điểm
trọng tài, nơi khác áp dụng luật điều chỉnh hợp
đồng hoặc thậm chí áp dụng các nguyên tắc
chung của pháp luật. Sự đa dạng này dẫn đến
tính khó dự đoán trong quá trình trọng tài.

• Phạm vi của Res judicata: Ảnh hưởng của Res
judicata khác nhau giữa các hệ thống pháp
luật. Một số quốc gia áp dụng nguyên tắc Res
judicata khi và chỉ khi các tranh chấp đáp ứng
ba yếu tố: cùng chủ thể, cùng yêu cầu, cùng
biện pháp khắc phục, trong khi các hệ thống
khác mở rộng phạm vi áp dụng của Res
judicata, áp dụng nguyên tắc này đối với những
yêu cầu lẽ ra có thể hoặc nên được đưa ra
trong một vụ kiện trước đó. Sự khác biệt này
tạo cơ hội cho “forum shopping” và gây ra sự
không thống nhất trong việc thi hành.

• Tiêu chuẩn pháp luật quốc gia: Việc áp dụng
các quy tắc Res judicata của từng quốc gia vào
trọng tài quốc tế gặp khó khăn do bản chất
xuyên quốc gia của tranh chấp. Các tiêu chuẩn
pháp luật quốc gia có thể không phản ánh đầy
đủ tính phức tạp của trọng tài, gây trở ngại cho
việc đảm bảo công bằng và hiệu quả tố tụng.

• Quyền tự do thỏa thuận của các bên – Cho
phép các bên xác định quy tắc tố tụng, bao
gồm cả phạm vi áp dụng Res judicata.

Pháp luật trọng tài Việt Nam có công nhận nguyên
tắc Res judicata, đặc biệt trong Luật Trọng tài
Thương mại 2010 (LTTM 2010): Khoản 5 Điều 4
LTTM 2010 khẳng định phán quyết trọng tài có giá
trị chung thẩm và ràng buộc, ngăn chặn việc xét xử
lại tại một hội đồng trọng tài hoặc tòa án khác; Điều
71 LTTM 2010 quy tòa án không xét xử lại nội dung
vụ tranh chấp mà hội đồng trọng tài đã giải quyết.

Để giải quyết những thách thức trên, Nhóm Công tác
của IBA khuyến nghị xây dựng một tiêu chuẩn Res
judicata thống nhất trong trọng tài, dựa trên:

Các thách thức hiện tại trong việc áp dụng res
judicata bao gồm:

• Thẩm quyền của trọng tài viên – Trao quyền
cho trọng tài viên nhằm đảm bảo công bằng và
hiệu quả bằng cách ngăn chặn việc xem xét lại
các vấn đề đã được giải quyết.

Dù các quy định trên xác lập nguyên tắc claim
preclusion (ngăn chặn xét xử lại yêu cầu đã được giải
quyết), nhưng không có quy định rõ ràng về issue
preclusion (ngăn chặn xét xử lại các vấn đề đã được
xét xử trước đó) và ngăn chặn xét xử các vấn đề đáng
lẽ nên được nêu hoặc có thể được nêu trước đó.

• Phạm vi của Res judicata chưa rõ ràng: Pháp
luật Việt Nam không quy định cụ thể liệu Res
judicata chỉ áp dụng với các yêu cầu trùng lặp
hay còn mở rộng đến các vấn đề lẽ ra có thể đã
được đưa ra trước đó (tức là issue preclusion).
Điều này dẫn đến sự không nhất quán trong
các phán quyết của tòa án về việc xét xử lại
tranh chấp.

Những hạn chế của Việt Nam khi áp dụng Res
judicata bao gồm:

• Tác động của việc hủy phán quyết trọng tài:
Một số tòa án Việt Nam đã hủy phán quyết
trọng tài trên căn cứ vi phạm nguyên tắc cơ
bản của pháp luật Việt Nam. Điều này gây lo
ngại rằng nguyên tắc Res judicata có thể
không được đảm bảo nếu việc hủy phán quyết
trở thành một cách để cho phép tòa án xem
xét lại nội dung vụ tranh chấp.

• Thiếu quy định rõ ràng về các thủ tục tố tụng
song song: Pháp luật Việt Nam chưa có quy
định rõ ràng về các thủ tục tố tụng song song,
ví dụ như một bên khởi kiện trọng tài mới sau
một phán quyết trước đó hoặc khởi kiện ra tòa
dù tranh chấp đã được giải quyết bằng trọng
tài. Điều này tạo điều kiện cho “forum
shopping”, khi các bên tìm cách xét xử lại tranh
chấp sau một kết quả bất lợi từ trọng tài.

Báo cáo của IBA nhấn mạnh sự cần thiết của một
cách tiếp cận nhất quán hơn đối với Res judicata
trong trọng tài quốc tế. Dù pháp luật trọng tài Việt
Nam đã công nhận nguyên tắc chung thẩm của phán
quyết trọng tài, nhưng việc thiếu các quy định cụ thể
về issue preclusion và tố tụng song song đặt ra nhiều
thách thức. Một khung pháp lý rõ ràng hơn – có thể
dựa trên các khuyến nghị của IBA – sẽ giúp nâng cao
tính dự đoán được và khả năng thực thi của nguyên
tắc Res judicata tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy
trọng tài trở thành một cơ chế giải quyết tranh chấp
hiệu quả.

VI.
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3. Hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ 
nhân tạo trong trọng tài của CIArb

Viện Trọng tài Anh quốc (CIArb) vừa công bố “Hướng
dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong trọng tài
(2025)”, cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho việc
tích hợp AI vào quy trình trọng tài. Hướng dẫn này
nhằm hỗ trợ trọng tài viên, các bên và chuyên gia
pháp lý tận dụng lợi ích của AI – như nâng cao hiệu
quả, cải thiện nghiên cứu pháp lý và tối ưu hóa phân
tích tài liệu – đồng thời giải quyết các rủi ro tiềm ẩn
như vi phạm bảo mật dữ liệu, lo ngại về tính bảo mật
và các vấn đề về công bằng thủ tục. Các khuyến nghị
chính bao gồm duy trì sự giám sát của con người,
đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng AI và giữ
vững trách nhiệm đối với các quyết định bị ảnh hưởng
bởi công cụ AI. Hướng dẫn cũng cung cấp các mẫu
thỏa thuận và lệnh thủ tục để chuẩn hóa việc sử dụng
AI trong trọng tài. Sáng kiến này phản ánh cam kết
của CIArb.
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1. Thúc đẩy việc xây dựng thủ tục 
trọng tài hiệu quả về thời gian và chi 
phí, đồng thời đảm bảo duy trì tính 

công bằng của quy trình tố tụng

Hiệu quả về mặt thời gian tố tụng được xem là
một trong những điểm ưu việt của tố tụng trọng
tài so với tố tụng tòa án. Theo Khảo sát của
Queen Mary và White and Case năm 2018 và
2021, thời gian tố tụng là một trong những mối
quan tâm hàng đầu của các bên tranh chấp. Do
đó, hiệu quả thời gian đang trở thành một tiêu
chí đánh giá quan trọng cho chất lượng của quy
trình tố tụng trọng tài. Không chỉ các bên tranh
chấp mà cả các tổ chức trọng tài và trọng tài viên
đều phải đối mặt với áp lực hoàn thiện kỹ năng
quản trị thời gian để bảo đảm sự công bằng và
hiệu quả của toàn bộ quá trình tố tụng.

2. Trọng tài xây dựng tiếp tục là 
một lĩnh vực được quan tâm trong 

cộng đồng trọng tài

Các thống kê và các sự kiện chuyên môn được tổ
chức tại Việt Nam và trên quốc tế cho thấy giải
quyết tranh chấp xây dựng bằng trọng tài là một
mối quan tâm của cộng đồng trọng tài.

3. Hoàn thiện các cơ chế về tố tụng 
trong Luật Trọng tài thương mại 
2010 và quy tắc tố tụng trọng tài 

của các trung tâm trọng tài để 
tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Các quy định và thực tiễn cho thấy nhiều cơ chế
về tố tụng trọng tài tại Việt Nam chưa được hiểu
và áp dụng đầy đủ và chính xác theo thông lệ
quốc tế như việc áp dụng nguyên tắc Res
judicata, trọng tài viên khẩn cấp, v.v. Do đó, Việt
Nam có thể tiếp cận và học hỏi có chọn lọc trong
quá trình sửa đổi Luật Trọng tài thương mại
2010 và quy tắc tố tụng trọng tài của các trung
tâm trọng tài để hội đồng trọng tài và các bên
tranh chấp có cơ sở pháp lý sử dụng dụng các
công cụ này để tiến hành tố tụng trọng tài một
cách hiệu quả nhất.
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